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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Lý 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Chương 

2. Bà Bùi Thúy Mở 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thủy Nguyên,thành phố Hải Phòng . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Th    gu  n, thành phố Hải 

Phòng tham gia phi n t  : Ông Phạm Đình Hiến , i m s t viên  

Ngày 25 tháng  11 năm 2019, tại trụ sở Tòa  n nhân dân huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ  n thụ lý số 56/2019/TLST-DS 

ngày 20 th ng 5 năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định 

đưa vụ  n ra xét xử số 21/2019/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 10  năm 2019  và 

quyết định hoãn phiên tòa  số 32/2019/QĐST-DS ngày 08  tháng  11 năm 2019 

giữa c c đương sự : 

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V  ; địa chỉ trụ sở: Số 89 L   

, phường L   , quận Đ   , thành phố Hà Nội;  người đại diện theo ủy quyền: Ông 

Đinh Xuân V  (văn bản ủy quyền số 3038/2019/UQ-VPB ngày 28 th ng 01 năm 

2019); có mặt  

- Bị đơn: Anh Bùi Văn B ; địa chỉ: Thôn 3, xã H  , huyện T   , thành phố Hải 

Phòng; vắng mặt   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày  26 tháng 01 năm 2019 và trong quá trình giải quyết 

vụ án, đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Anh Bùi Văn B  vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần V   c c khoản vay 

cụ th  như sau: 
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- Giấy đăng ký vay tiêu dùng c  nhân, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, 

thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử số CN/VN0010295/201702/12, giải ngân 

ngày 17 th ng 02 năm 2017 (Số hợp đồng tín dụng được mã hóa trên hệ thống 

quản lý là LD1704800926); số tiền vay là 64 000 000 đồng; thời hạn vay là 48 

th ng, tính từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên; mục đích vay tiêu dùng.  

- Giấy đề nghị ph t hành thẻ tín dụng và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng 

điện tử ngày 27 th ng 6 năm 2017, giải ngân ngày 04 th ng 7 năm 2019 (Số hợp 

đồng tín dụng được mã hóa trên hệ thống quản lý là 295-P-372678); số tiền vay là 

12 000 000 đồng; thời hạn vay 60 th ng, tính từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên; 

mục đích vay tiêu dùng  

Tất cả c c khoản vay đều không có tài sản bảo đảm  Anh B   đã ký nhận đủ số 

tiền vay  Qu  trình thực hiện hợp đồng, anh Bùi Văn B  đã vi phạm nghĩa trả nợ, 

khoản vay đã chuy n sang nợ qu  hạn. Tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2019 anh 

Bằng nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần V cụ th : Đối với hợp đồng tín dụng số 

LD1704800926: Tổng số tiền vay là 107 135 026 đồng; trong đó nợ gốc: 

48 085 362 đồng; lãi phải trả: 52 686 190 đồng; phạt chậm trả lãi: 6 363 474 đồng  

Đối với hợp đồng tín dụng số 295-P-372678: Tổng số tiền vay là 888 161 đồng; 

trong đó  nợ gốc: 264 581 đồng; lãi phải trả: 623 580 đồng  Tổng số tiền anh Bằng 

còn nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần V là 108 023 187 đồng. Đây là khoản vay 

nợ riêng của anh B , khi giao dịch ký kết hợp đồng chỉ có anh B  tham gia, là 

khoản vay nợ riêng và hợp đồng ký kết cũng th  hiện khoản vay tiêu dùng cá nhân. 

Vì vậy Ngân hàng Thương mại Cổ phần V     chỉ yêu cầu anh B  thanh to n trả  số 

tiền nợ tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2019 là  108.023.187 đồng .    từ sau ngày 

xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành  n xong, anh Bùi Văn B  còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành  n theo mức lãi suất c c bên thỏa thuận.  

Trong qu  trình giải quyết vụ  n, bị đơn là anh Bùi Văn B  không có ý kiến gì 

về yêu cầu của nguyên đơn, mặc dù đã được tống đạt hợp lệ văn bản tố tụng của 

Tòa án. 

Tại phiên toà,  i m s t viên ph t bi u ý kiến về việc tuân theo ph p luật của 

những người tiến hành ph p luật và của nguyên đơn trong qu  trình giải quyết vụ 

án đã đúng theo qui định của ph p luật. Bị đơn chưa chấp hành đúng qui định của 

ph p luật và đề nghị Tòa  n chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Anh Bùi Văn B  cư trú tại thôn 3, xã H   , huyện T   , thành 

phố Hải Phòng  Nguyên đơn đề nghị Tòa  n nhân dân huyện Thủy Nguyên,thành 

phố Hải Phòng  giải quyết vụ  n, bị đơn đã được tống đạt hợp lệ c c văn bản tố 

tụng của Toà  n nhưng nhiều lần vắng mặt không có lý do.Căn cứ Điều 35, 39 Bộ 

luật Tố tụng dân sự Tòa  n nhân dân huyện Thủy Nguyên có thẩm quyền xét xử vụ 
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 n này  Căn cứ Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành 

xét xử vắng mặt  bị đơn  

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn: Căn cứ vào tài liệu mà nguyên đơn cung cấp, 

việc anh B  đã nhận được c c tài liệu do nguyên đơn cung cấp, c c thông b o của 

Tòa  n và không có ý kiến phản đối, x c định được lời khai của nguyên đơn là có 

cơ sở, x c định được giữa nguyên đơn và bị đơn đã ký Giấy đăng ký vay tiêu dùng 

c  nhân, mở và sử dụng tài khoản thanh to n, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện 

tử; giấy đề nghị ph t hành thẻ tín dụng và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện 

tử  Tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2019 anh B  nợ Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần V       tổng số tiền là 108.023.187 đồng.   Đây là một loại hợp đồng tín dụng 

của ngân hàng, việc trả gốc và trả lãi theo qui định của Ngân hàng. Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần V trình bày khi tham gia ký kết hợp đồng chỉ có anh B  tham 

gia, không liên quan đến tr ch nhiệm nghĩa vụ của ai khác. Khi vay anh B  khai 

vay cho mục đích c  nhân anh B . Điều này th  hiện rõ khi ký kết hợp đồng chỉ có 

anh B  ký, hợp đồng cũng nêu rõ khoản vay tiêu dùng c  nhân. Việc cho vay giữa 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần V      và anh B  đều được thống nhất thỏa thuận; 

trong đó ghi rõ lãi suất, thời hạn vay, quyền và nghĩa vụ của c c bên  Anh B  đã 

đọc và ký vào hợp đồng  Vì vậy yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở được chấp 

nhận. C c bên đương sự không có yêu cầu gì kh c nên Tòa  n không đề cập giải 

quyết  

[3] Về  n phí: Anh Bùi Văn B   phải nộp  n phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của ph p luật. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụng  Điều 35, Điều 39 , khoản 1 Điều 147 , Điều 228 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Điều 91, 95 Luật C c tổ chức tín dụng; Điều 463, Điều 466 Bộ luật dân sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Anh Bùi Văn B  phải trả 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần V    tính đến hết ngày 25 th ng 11 năm 2019: 

- Số tiền theo Giấy đăng ký vay tiêu dùng c  nhân, mở và sử dụng tài khoản 

thanh to n, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử số CN/VN0010295/201702/12 

ngày 14/02/2017 là: 107 135 026 đồng; trong đó trong đó nợ gốc: 48 085 362 

đồng; lãi phải trả: 52 686 190 đồng; phạt chậm trả lãi: 6 363 474 đồng. 

- Số tiền theo Giấy đề nghị ph t hành thẻ tín dụng và đăng ký sử dụng dịch vụ 

ngân hàng điện tử ngày 27 th ng 6 năm 2017 là: 888 161 đồng; trong đó nợ gốc: 

264 581 đồng; lãi phải trả: 623 580 đồng. 
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Tổng số tiền anh Bùi Văn B  phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V      

tính đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2019 là 108.023.187 đồng; trong đó số tiền nợ 

gốc là 48 349 943 đồng; tiền nợ lãi: 53 309 770 đồng; phạt chậm trả lãi là 

6 363 474 đồng  

   từ sau ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, bên thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành  n theo mức lãi suất c c 

bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của ph p luật  

2. Về  n phí: Anh  Bùi Văn  B phải nộp 5.401.000 đồng án phí dân sự thẩm. 

Trả lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần V       số tiền tạm ứng  n phí đã nộp tại 

Chi cục thi hành  n dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo biên lai 

thu tiền tạm ứng  n phí, lệ phí Tòa  n số 0002560 ngày 20 tháng 5 năm  2019 là 

1.863.000 đồng  

3  Về quyền kh ng c o: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V   có quyền kh ng 

c o bản  n trong thời hạn 15 ngày, k  từ ngày tuyên  n  Anh Bùi Văn B  có quyền 

kh ng c o bản  n trong thời hạn 15 ngày, k  từ ngày bản  n được giao hoặc niêm 

yết.  

Trường hợp bản  n này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

 n dân sự thì người được thi hành  n dân sự, người phải thi hành  n dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành  n, quyền yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

 n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành  n dân sự  

 ơi nhận: 
- Đương sự; 

- V S ND huyện Thuỷ Nguyên; 

- TAND TP Hải Phòng; 

- V SND TP Hải Phòng; 

- Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ  n  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

Lê Thị Hồng Lý 
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